
ỦY BAN NHÂN DÂN 

ĐẶC KHU CÁT HẢI 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VHXH 
 

V/v hợp đồng lao động đối với 

giáo viên trong các đơn vị sự 

nghiệp giáo dục công lập  

năm học 2025-2026  

Cát Hải, ngày        tháng      năm 2025 

 

Kính gửi:   

 - Phòng Văn hóa - Xã hội; 

 - Hiệu trưởng các trường học thuộc UBND đặc khu. 

 

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ 

về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị 

sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Công văn số 2108/UBND-NVKTGS ngày 08/8/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thực hiện một số nội dung phân cấp về 

quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng sau khi hợp nhất; 

Căn cứ số lượng người làm việc được giao và nhu cầu thực tế của các đơn 

vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc đặc khu Cát Hải; 

Xét Báo cáo số 153/BC-VHXH ngày 29/8/2025 của Phòng Văn hoá-Xã 

hội đặc khu Cát Hải về việc hợp đồng lao động đối với giáo viên trong các đơn 

vị sự nghiệp giáo dục công lập năm học 2025-2026; 

Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường 

học thực hiện một số nội dung sau: 

1. Ký hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên năm học 

2025-2026 (có danh sách kèm theo) theo đúng quy định tại Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.  

Thời gian ký hợp đồng: từ ngày 01/9/2025 đến 31/5/2026. Khi hết thời 

hạn hợp đồng, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động đánh giá kết quả làm 

việc và thanh lý hợp đồng theo quy định hiện hành, báo cáo Ủy ban nhân dân 

đặc khu (qua Phòng Văn hóa - Xã hội). 

2. Giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế 

hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng và triển khai ký hợp đồng lao động tại các đơn 

vị theo quy định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở GD&ĐT; 

- CT, các PCT UBND đặc khu; 

- Phòng Kinh tế; 

- Phòng Giao dịch số 2 - KBNN Khu vực III; 

- C, PCVP HĐND và UBND đặc khu; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Viết Điện 

 



DANH SÁCH 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC THUỘC ĐẶC KHU 

(Kèm theo Công văn số          /UBND-VHXH ngày      tháng     năm 2025 của UBND đặc khu) 

 

 

TT 
Họ và 

tên 

Năm sinh 

Hộ khẩu 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đơn vị 

hợp đồng 
Nhiệm vụ 

Đề nghị xếp lương 

Thời gian 

hưởng 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 
Nam Nữ 

Chức danh 

nghề nghiệp 
Bậc Hệ số 

1 
Vũ Anh 

Đào 
 16/7/2003 

Thôn Phú 

Cường, đặc 

khu Cát Hải, 

thành phố 

Hải Phòng 

Cử nhân 

mầm non 

Mầm non 

Trân Châu 

Giáo viên 

mầm non 
V.07.02.26 1 2,1 

01/9/2025 

đến 

31/5/2026 

Có 

thời 

hạn 

2 

Hoàng 

Thị 

Huyền 

Trang 

 09/04/1989 

Thôn 5 Cát 

Bà, đặc khu 

Cát Hải, 

thành phố 

Hải Phòng 

Cử nhân 

mầm non 

Mầm non 

Trân Châu 

Giáo viên 

mầm non 
V.07.02.26 1 2,1 

01/9/2025 

đến 

31/5/2026 

Có 

thời 

hạn 

3 
Lê Thị 

Mận 
 01/10/1991 

Thôn Hải 

Lộc, đặc khu 

Cát Hải, 

thành phố 

Hải Phòng 

Cử nhân 

Mầm non 

Mầm non 

Sao Mai 

Giáo viên 

mầm non 
V.07.02.26 1 2,1 

01/9/2025đến 

31/5/2026 

Có 

thời 

hạn 

4 

Nguyễn 

Thị 

Thơm 

 21/01/1985 

Thôn Ninh 

Tiếp, đặc 

khu Cát Hải, 

thành phố 

Hải Phòng 

Cao đẳng 

mầm non 

Mầm non 

Văn Phong 

Giáo viên 

mầm non 
V.07.02.26 1 2,1 

01/09/2025 

đến 

31/05/2026 

Có 

thời 

hạn 



2 

5 

Vũ 

Thanh 

Thảo 

 03/01/2003 

Thôn Bắc, 

đặc khu Cát 

Hải 

Cử nhân 

GD Tiểu 

học 

TH&THCS 

Xuân Đám 

Giảng dạy 

Tiểu học 
V.07.03.29 1 2.34 

01/9/2025 

đến 

31/5/2026 

Có 

thời 

hạn 

6 

Bùi 

Tuyết 

Nhung 

 14/11/2003 

Thôn Dưới, 

đặc khu Cát 

Hải, thành phố 

Hải Phòng 

Cử nhân 

giáo dục 

Tiểu học 

TH&THCS 

Văn Phong 

Giảng dạy 

các môn 

văn hóa 

Tiểu học 

V.07.03.29 1 2.34 

01/9/2025 

đến 

31/5/2026 

Có 

thời 

hạn 

7 

Hoàng 

Vũ 

Khánh 

Linh 

 18.01.2003 

Thôn Minh 

Tân, đặc khu 

Cát Hải, 

thành phố 

Hải Phòng 

Cử nhân 

giáo dục 

Tiểu học 

TH&THCS 

Gia Luận 

Giảng dạy 

các môn 

văn hóa 

Tiểu học 

V.07.03.29 1 2.34 

01/9/2025 

đến 

31/5/2026 

Có 

thời 

hạn 

1 
Nguyễn 

Hà Mi 
 26/10/1999 

Thôn Minh 

Hông, đặc 

khu Cát Hải, 

thành phố 

Hải Phòng 

Cử nhân 

GD Tiểu 

học 

TH&THCS 

Nghĩa Lộ 

Giảng dạy 

các môn 

văn hóa 

Tiểu học 

V.07.03.29 1 2,34 

01/9/2025 

đến  

31/5/2026 

Có 

thời 

hạn 

9 

Phạm 

Khánh 

Linh 

 18/11/2003 

Thôn Bến, 

đặc khu Cát 

Hải, thành 

phố Hải 

Phòng 

Cử nhân 

giáo dục 

Tiểu học 

Tiểu học 

Nguyễn 

Vân Trỗi 

Giáo viên 

tiểu học 

(dạy các 

môn văn 

hóa) 

V.07.03.29 1 2,34 

01/9/2025 

đến 

31/5/2026 

Có 

thời 

hạn 

10 
Tô Thị 

Yến Nhi 
 03/07/2003 

Thôn Hòa 

Hy, đặc Khu 

Cát Hải, 

thành phố 

Hải Phòng 

Cử nhân 

GD Tiểu 

học 

TH&THCS 

Đoàn Đức 

Thái 

Giảng dạy 

các môn 

văn hóa  

Tiểu học 

V.07.03.29 1 2,34 

01/9/2025 

đến 

31/5/2026 

Có 

thời 

hạn 



3 

11 

Phạm 

Duy 

Thành 

05/12/2002  

Thôn Lục 

Độ, đặc khu 

Cát Hải, 

thành phố 

Hải Phòng 

Cử nhân 

CNTT, 

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

sư phạm 

cho giáo 

viên Tin 

học cấp 

THCS 

TH&THCS 

Nghĩa Lộ 

Giảng dạy 

môn Tin 

học 

V.07.04.32 1 2,34 

01/9/2025 

đến 

31/5/2026 

Có 

thời 

hạn 

12 

Cao 

Khánh 

Linh 

 08/02/2003 

Thôn Hùng 

Sơn, đặc khu 

Cát Hải 

Cử nhân 

SP Toán 

TH&THCS 

Xuân Đám 

Dạy Toán 

THCS 
V.07.03.32 1 2.34 

01/9/2025 

đến 

31/5/2026 

Có 

thời 

hạn 

13 

Phạm 

Thị Thu 

Huệ 

 17/09/2003 

Thôn 3 Cát 

Bà, đặc khu 

Cát Hải 

Cử nhân 

SP Ngữ 

văn 

TH&THCS 

Hà Sen 

Giảng dạy 

môn Ngữ 

Văn 

V.07.03.32 1 2,34 

01/9/2025 

đến 

31/5/2026 

Có 

thời 

hạn 

14 
Phạm Hà 

Trâm 
 04/11/2003 

Thôn 6 Cát 

Bà, đặc khu 

Cát Hải 

Cử nhân 

SP Toán 

TH&THCS 

Hiền Hào 

Giảng dạy 

môn Toán 
V.07.03.32 1 2,34 

01/9/2025 

đến 

31/4/2026 

Có 

thời 

hạn 

15 

Trương 

Thị Bảo 

Ngọc 

 17/12/2003 

Thôn 13 Cát 

Bà, đặc khu 

Cát Hải, 

thành phồ 

Hải Phòng 

ĐHSP 

tiếng 

Anh 

THCS thị 

trấn Cát Bà 

Giảng dạy 

môn tiếng 

Anh 

V.07.03.32 1 2.34 

01/9/2025 

đến 

31/5/2026 

Có 

thời 

hạn 

16 
Đàm Hà 

Vy 
 19/12/2000 

Thôn 5, Cát 

Bà đặc khu 

Cát Hải, 

thành phố 

Hải Phòng 

ĐHSP 

tiếng 

Anh 

TH&THCS 

Nghĩa Lộ 

Giảng dạy 

môn tiếng 

Anh 

V.07.03.32 1 2.34 

01/9/2025 

đến 

31/5/2026 

Có 

thời 

hạn 
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